
FRuiTS

Language focus

New patterns 
What's it/ this?
It's a/ an…
New vocabulary
apple, orange, banana
Repeated vocabulary
red, yellow

Games and other activities

• Guessing game 
• Let's play juggling
• Let’s talk. Let’s chant
• Trace and colour

Purposes
•  Cách hỏi một vật (quả) mà mình chưa biết.
• Ghi nhớ hình ảnh và đặc điểm của quả.
• Luyện thái độ giao tiếp.

Buổi
1

Guessing game 

 � Khởi động

Giáo viên đi quanh lớp bắt tay chào hỏi trẻ, có thể đọc một bài chant mà 
trẻ đã biết từ trước.

 � Guessing game

Procedure: 

 – Step 1: Giáo viên mở trang 22 sách Eduplay Friends 1B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo). Dùng tay hoặc một vật gì đó che kín hình quả táo có màu, 
chỉ cho trẻ quan sát quả táo không có màu. 

 – Step 2: Cho trẻ đoán xem đây là quả gì. 

 Teacher: What’s it?

 Child:  It’s an apple.

 – Step 3: Sau khi trẻ đoán xong, giáo viên mở hình quả táo có màu ra, cho 
trẻ quan sát và khẳng định lại: It’s an apple. It’s red.

 – Step 4: Thực hiện tương tự với các trang 23-24 sách Eduplay Friends 1B 
(Dành cho trẻ mẫu giáo) để trẻ đoán quả cam, quả chuối. 

(pp.22-29)
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Buổi
2

Buổi
3

 � Kết thúc

Mời trẻ chuyền tay các quả đã học, nói tên các loại quả và đặt lại các quả 
vào rổ cho giáo viên. Chào tạm biệt giáo viên và kết thúc buổi học.  

Let’s play juggling

 � Khởi động

Bật nhạc, mời trẻ nhảy múa theo nhạc, khi nhạc dừng nghe hiệu lệnh: 
Freeze!, trẻ sẽ phải đóng băng.

 � Let’s play juggling

Preparation: ba quả đồ chơi: apple, orange, banana và một vài mũ của hề 
xiếc bằng giấy.

Nếu có điều kiện, cho trẻ xem video anh hề biểu diễn tung hứng ở rạp xiếc, 
tạo không khí hứng khởi.

Procedure:

 – Step 1: Cho trẻ xem tranh trang 25 sách Eduplay Friends 1B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo) một lần.

 – Step 2: Mời một trẻ lên chơi, đội mũ. Đưa cho trẻ một quả và tập tung 
lên rồi đỡ. 

 – Step 3: Lần lượt cho nhiều trẻ làm cùng một động tác.

 – Step 4: Cho trẻ xung phong lên chơi, tung và đỡ hai quả một lúc. 

 – Step 5: Hỏi trẻ có bạn nào tung và đỡ được ba quả một lúc không, mời 
trẻ lên thực hiện. Mời trẻ nói tên các loại quả khi chơi.

 � Kết thúc

Mời trẻ hát bài hát tạm biệt và kết thúc buổi học. 

Let’s talk. Let’s chant

 � Khởi động

Chào trẻ và hướng dẫn trẻ làm một số hoạt động: đứng lên ngồi xuống, 
nhảy, chạy tại chỗ.

 � Let’s talk

Preparation: Một cái giỏ, trong giỏ có một trong ba loại quả đã học (táo, 
cam, chuối). 

Procedure:

 – Step 1: Một trẻ từ một góc cầm giỏ đi ra. Một trẻ từ một góc khác đi lại. 
Hai trẻ gặp nhau và đóng vai giao tiếp thân mật. Ví dụ:
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Buổi
4

 Lan: Hello, Minh. 

 Minh (chỉ vào chiếc giỏ, chào và hỏi): Hi, Lan. What’s it?

 Lan: It’s an apple.

 – Step 2: Sau đó cho quả vào trong giỏ. Gọi hai trẻ khác thực hành  
như trên. Ví dụ:

 Thanh: Hello, Nam. 

 Nam (chỉ vào chiếc giỏ, chào và hỏi): Hi, Thanh. What’s it?

 Thanh: It’s an apple and it’s a banana.

Nếu chuẩn bị được nhiều giỏ quả thì cho nhiều cặp trẻ thực hành cùng 
một lúc để không khí luyện bài sôi nổi hơn.

 � Let’s chant

  Apple, apple, apple.

  Banana, banana, banana.

  Orange, orange, orange.

  Yum! Yum! Yum!

Procedure:

 – Step 1: Dạy trẻ đọc truyền khẩu từng câu. Chú ý trọng âm câu (sentence 
stress): apple, banana, orange.

 – Step 2: Cho trẻ đứng dậy vừa đọc vừa vỗ tay (hand-clapping) theo nhịp. 
Đọc nhiều lần.

 – Step 3: Hướng dẫn trẻ những động tác cần làm kèm theo từng câu: 
động tác thể hiện hình dáng của mỗi loại quả: apple và orange thì tròn, 
banana thì dài.

 – Step 4: Cho trẻ đọc bài chant kết hợp lời (lyrics) và động tác (actions).

Cho trẻ luyện nhiều lần. Tạo điều kiện cho tất cả các trẻ trong lớp đều được 
đứng lên đọc chant.

 � Kết thúc

Mời trẻ nói về các loại quả trẻ thích, hát bài hát tạm biệt và kết thúc  
buổi học. 

Trace and colour

 � Khởi động

Phát cho mỗi trẻ một loại quả mà trẻ yêu thích. Khi giáo viên gọi tên quả 
nào, trẻ có loại quả đó đứng lên rồi ngồi xuống. Tăng tốc độ để trò chơi 
thêm thú vị. 
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Phân bố giờ: 30 phút/ buổi

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4

Guessing game Let's play juggling Let's talk 
Let's chant

Trace and colour

 � Trò chơi: Chuyền quả

Mời trẻ ngồi thành vòng tròn, hát bài hát và chuyền các loại quả xung 
quanh vòng tròn.

Khi nhạc dừng, giáo viên mời trẻ đang cầm quả trên tay đứng lên giới thiệu 
tên loại quả trẻ đang cầm. Ví dụ: It’s an orange/ a banana/ an apple.

Khuyến khích trẻ nói về màu sắc và hình dáng của các loại quả. 

 � Trace and colour

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 28-29 sách Eduplay Friends 1B (Dành cho trẻ  
mẫu giáo).

 – Step 2: Hướng dẫn trẻ tô theo nét chấm mờ và tô màu hoàn thiện tranh 
vẽ các quả.

 – Step 3: Khi trẻ tô màu giáo viên sẽ đến hỏi trẻ tên và màu sắc các  
loại quả. 

 � Kết thúc

Mời trẻ nói đặc điểm các loại quả, hát bài hát tạm biệt và kết thúc buổi học.
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